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b Thủ thuật loại 1 và tơng ñơng    

1 Nội soi ñại tràng 
                                                  
700,000   

2 Bóc rau sau ñẻ dới gây mê 
                                                  
700,000   

3 Khâu rách tầng sinh môn - âm hộ do tai nạn 
                                                  
700,000   

4 Bóc khối lạc nội mạc tử cung âm hộ - âm ñạo - tầng sinh môn 
                                                  
700,000   

5 Khâu vành tai rách sau chấn thơng 
                                                  
700,000   

6 
Soi thực quản, dạ dày  lấy dị vật/ñiều trị giãn tĩnh mạch thực 
quản 

                                                  
700,000   

7 Lấy dị vật mũi nội soi có gây mê 
                                                  
700,000   

8 Lấy dị vật tai nội soi có gây mê 
                                                  
700,000   

c Thủ thuật loại 2 và tơng ñơng    

1 Nạo tai dới siêu âm (nạo hút thai <12 tuần và >12 tuần) 
                                                  
450,000   

2 Khâu vết thơng lóc da ñầu >10 cm 
                                                  
450,000   

d Thủ thuật loại 3 và tơng ñơng    

1 Bơm rửa Kehr 
                                                  
200,000   

2 Cạo tóc 
                                                  
100,000   

3 Rút Kehr 
                                                  
100,000   

4 Rút dẫn lu 
                                                  
100,000   

  
(Khung giá bao gồm các vật t tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhng cha bao gồm vật t 
thay thế, vật t tiêu hao ñặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật)  

Mục II Biểu giá Xét nghiệm, chẩn ñoán hình ảnh (bổ sung)    

1 Xét nghiệm tìm vi khuẩn Helicobateria Pylori (HP) 
                                                    
60,000   

2 Chẩn ñoán Clammydia IgG bằng kỹ thuật Tes nhanh 
                                                    
60,000   

3 Chụp mạch vành chẩn ñoán (không bao gồm dây dẫn, thuốc...) 
                                               
4,000,000   

4 
Chụp mạch vành chẩn ñoán và can thiệp  (không bao gồm dây 
dẫn, bóng nong, Stent...) 

                                               
5,000,000   

 


